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ĐỀ ÁN
SẢN XUẤT VỤ THU – ĐÔNG NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022, căn cứ kết quả sản xuất vụ hè thu 2022 và chỉ tiêu sản xuất UBND huyện giao. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm, UBND xã xây dựng Đề án sản xuất vụ Thu Đông năm 2022 với các nội dung sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU ĐÔNG NĂM 2021
VÀ VỤ HÈ THU 2022
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU ĐÔNG 2021.

Triển khai sản xuất vụ Thu Đông năm 2021 trong điều kiện thời tiết tương đối ổn định, không xuất hiện mưa lũ lớn như các năm trước, tuy nhiên do tâm lý sợ lụt và sản xuất vụ Đông không ăn chắc nên thời vụ sản xuất có phần chậm hơn các năm trước, có xu hướng chuyển sang trà Ngô Đông muộn - Xuân sớm và chuyển từ ngô lấy hạt sang ngô nguyên liệu phục vụ chăn nuôi.  

 1. Kết quả đạt được. 

   * Chỉ tiêu gieo trồng:  141 ha. Trong đó. Ngô 120 ha; khoai lang 4 ha; rau màu 12 ha, lạc giống 12 ha ; 

* Thực hiện.

Cây ngô 90 ha/120 ha đạt 75 % KH ; trong đó :
- Ngô lấy hạt có 45 ha gồm các giống : NK66; LVN10; P4199 và một số giống khác, năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha.

 - Ngô lấy bắp tươi có 15 ha gồm: MX4; MX6.

 - Ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho gia súc gia cầm 30 ha.

 - Một số diện tích phải gieo trỉa lại do ảnh hưởng của mưa bão gió mùa đến sớm nên, cây trồng phát triển chậm
Cây khoai lang: Diện tích 4/4 ha, đạt 100% KH, năng suất bình quân đạt 50tạ/ha, sản lượng 20 tấn;

Lạc làm giống vụ xuân 1ha/12 ha, đạt 0.83% KH năng suất bình quân đạt 0.8 tấn/ ha ; sản lượng 0.8 tấn.
Rau màu: 12 ha/12ha.

- Thú y:

* Kết quả tiêm phòng cho đàn trâu bò: 

+ Viêm da nổi cục: tổng số trâu bò tiêm vắc xin viêm da nổi cục: 750/1600 con đạt 46.8%; có thôn đạt thấp như Đồng Quang 40 con/120 con.
+ Đàn trâu bò: tiêm 2 loại vắc xin THT và LMLM đạt 765/1600 con đạt 47%; Đàn lợn: tiêm 2 loại vắc xin THT và DTL đạt ……; Đàn gia cầm tiêm vắc xin cúm H5N1 đạt …….%. Đàn chó: tiêm vắc xin dại chó đạt: 60 con ………….%; 

2. Đánh giá tình hình. 

Công tác chỉ đạo: Triển khai kế hoạch sản xuất kịp thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, hướng dẫn quy trình kỹ thuật thực hiện tương đối tốt.

Công tác quy hoạch và cung ứng giống còn bị động chưa kịp thời, những đơn vị chỉ đạo kỹ thuật gieo trỉa tốt, cho thấy đạt hiệu quả cao hơn những đơn vị không chấp hành đúng theo quy trình kỹ thuật. Một số đơn vị có diện tích đất cao tránh  ngập lụt nhưng không gieo trỉa hết diện tích, riêng đơn vị Lai Đồng mặc dù do điều kiện địa hình dễ ngập lụt tuy nhiên sau mùa mưa lũ diện tích gieo trỉa làm thức ăn cho trâu bò vẫn đạt thấp.

Qua đánh giá kết quả vụ Đông năm 2021 cho ta thấy: Các đơn vị cần tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đầu tư cân đối, khâu chọn giống hết sức quan trọng, một số đơn vị chưa chủ động triển khai sớm. Cán bộ chỉ đạo quan tâm xuống các đơn vị chưa nhiều, công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số đơn vị còn có quan điểm bỏ hoang để thả gia súc.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2022.

1. Kết quả đạt được:

* Về trồng trọt: Vụ hè thu năm 2022 điều kiện thời tiết khá thuận lợi mặc dù có nắng nóng nhưng không gay gắt kéo dài. Tuy nhiên do lực lượng sản xuất ngày càng giảm dần do đi làm công ty và các ngành nghề phụ khác, giá cả sản phẩm thấp bà con không mặn mà với sản xuất nông nghiệp dẫn đến diện tích cây trồng ngày một giảm theo.
Chỉ tiêu diện tích gieo trồng: 278 ha. Trong đó đậu 160 ha; Ngô 50 ha; lúa 60 ha; rau màu 8 ha.

Kết quả thực hiện được 198 ha/272 ha đạt 72.8 % KH. Trong đó:

- Cây đậu: Diện tích 75ha/160 ha, đạt 47 % KH ; Năng suất ước đạt 1.6 tấn/ ha; 

- Cây ngô : Diện tích 70/50ha đạt 140% KH.  Do thời tiết thuận lợi nên phát triển tốt.
- Cây lúa: 45/60 ha đạt 75% KH. Một số diện tích sắp cho thu hoạch như giống BTO9, nhìn chung cơ bản lúa phát triển tốt, một số diện tích bị đốm nâu gây hại bị cỏ ăn dẫn đến mất trắng.  

- Rau màu 8 ha. .

* Về chăn nuôi : Đến nay đã xây dựng 3 mô hình quy mô vừa.

- Xây dựng kênh mương thủy lợi : Đang khảo sát xây dựng 70 m mương cấp I tại HTX Thanh Quang.

2. Đánh giá sản xuất vụ hè thu 2022.

Vụ Hè Thu năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhưng kết quả đạt được thấp.

* Về Trồng trọt : Sau khi thu hoạch vụ Xuân, các đơn vị đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung gieo trỉa kịp thời, tuy nhiên việc quan tâm đầu tư chăm sóc ở một số hộ dân còn hạn chế, cây trồng phát triển chậm, mất trắng. 
* Về chăn nuôi: Mặc dù dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tuy nhiên kết quả tiêm phòng vẫn đạt thấp. 

III. Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, hướng khắc phục.
1.Tồn tại, hạn chế.

- Công tác bố trí quy hoạch vùng sản xuất đã lấy ý kiến từ các đơn vị tuy nhiên sự quan tâm chỉ đạo chưa hiệu quả, trong sản xuất nông nghiệp đang còn phụ thuộc vào thiên nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, sâu bệnh ngày càng phát triển. 
-  Liên kết, gắn kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm còn khó khăn, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân còn phụ thuộc vào các tư thương.
- Các tiến bộ KHKT đã được tập huấn đến tận người dân nhưng thực sự chưa làm đúng theo quy trình kỷ thuật mà đang làm theo truyền thống nên năng suất chưa đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc còn thiều sự đồng bộ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa quyết liệt, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm thường đạt thấp;
2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân khách quan:

- Sự biến đổi của khí hậu tác động lớn đến sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, các đối tượng dịch hại phát sinh, diễn biến phức tạp khó lường;
- Chi phí đầu tư sản xuất tăng cao, giá cả các sản phẩm nông sản thất thường, các loại hình sản xuất khác cho thu nhập cao hơn, độ tuổi trong lao động sản xuất ngày càng giảm, đi làm công nhân, ngành nghề khác ngày càng nhiều.
b. Nguyên nhân chủ quan:

-  Việc triển khai kế hoạch còn chậm, chưa đến cụ thể với người dân, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chưa chặt chẽ đồng bộ, các chính sách, công tác sản xuất chưa được tuyên truyền sâu rộng  trong nhân dân.
- Một số thành viên ban chỉ đạo  thiếu sâu sát với các đơn vị  được phân công; sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể còn hạn chế.  
- Chưa có doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển sản xuất kết hợp tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững mà doanh nghiệp chỉ mới chủ yếu ở khâu cung cấp giống, vật tư... chưa có liên kết đầu tư gắn kết bao tiêu sản phẩm; 

3. Bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục.

- Bố trí vùng quy hoạch sản xuất thật cụ thể như: Vùng đất cao sản xuất ngô Đông sớm; vùng sản xuất ngô bán bắp tươi; vùng sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho đàn vật nuôi; vùng trồng lạc giống ...

- Phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để có sự phối hợp của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; các nội dung tuyên truyền như: Các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của các cấp;  quy trình kỹ thuật canh tác, các ứng dụng tiến bộ KHKT để người sản xuất nắm bắt và thực hiện.        

 - Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra một cách chặt chẽ, sâu sát ở các HTX về phương án sản xuất kinh doanh, ở các thôn về triển khai kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống, lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh...để  kịp thời  bổ cứu và  có hình thức xử lý các trường hợp vi phạm, thiếu tinh thần, trách nhiệm;

- Liên kết đầu tư phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị với các sản phẩm chủ lực; phải có sự thống nhất của các hộ dân trong vùng đầu tư liên kết đồng thời phải có cam kết, hợp đồng trách nhiệm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.    

- Sản phẩm đảm bảo chất lượng để thực hiện việc đăng ký mỗi xã một sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

4. Nhiệm vụ từ nay đến hết vụ sản xuất hè thu: Bảo vệ diện tích lúa Hè Thu để cho thu hoạch, quy hoạch cụ thể chi tiết theo từng xứ đồng để trồng ngô Đông sớm và cây lạc Đông làm giống cho vụ Xuân.
Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt II; vận động bà chuẩn bị mọi điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông đạt kết quả cao.
PHẦN II

TRIỂN KHAI SẢN  XUẤT VỤ THU ĐÔNG NĂM 2022
I. NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT: I. 

Theo dự Báo cáo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh từ nay đến hết năm 2022 có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10/2022 trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Tháng 11-12/2022, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn TBNN khoảng 0.50C; tháng 01/2023 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 11/2022, sau hoạt động mạnh hơn vào tháng 12/2022 và tháng 01/2023. Tổng lượng mưa tháng 8-9/2022 phổ biến thấp hơn khoảng 5-15% so với TBNN, tháng 10/2021 phổ biến cao hơn từ 20-40%, có nơi trên 50% so với TBNN, tháng 11/2022 thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. 
Như vậy thời điểm gieo trồng và giai đoạn cây con nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ rất lớn.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG

Từ những khó khăn như cây trồng vụ Xuân năng suất đạt thấp, diện tích gieo trỉa vụ Hè thu không đạt chỉ tiêu, dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, do đó xác định vụ Thu Đông năm 2022 là một vụ sản xuất quan trọng nhằm nâng cao sản lượng lương thực và giá trị trên cùng một diện tích đảm bảo đời sống cho người dân. Vì vậy cần tập trung chỉ đạo nhân dân gieo trỉa sớm và hết các diện tích, mở rộng diện tích trồng lạc làm giống cho vụ Xuân, đồng thời đưa giống cây trồng, con nuôi có giá trị cao vào sản xuất đầu tư thâm canh nhằm nâng cao giá trị kinh tế góp phần tăng giá trị thu nhập cho người dân; Tập trung chăm sóc phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; xây dựng vùng sản xuất lạc giống, ngô lấy hạt, bán bắp tươi và ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho đàn vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế để đạt kế hoạch đề ra.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi.

Có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền các đơn vị thôn xóm và sự phối hợp của các ban ngành đối với lĩnh vực nông nghiệp. Các tổ chức quần chúng có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi mùa vụ., nhân dân cần cù, nhạy bén với cơ chế thị trường, trình độ kỹ thuật thâm canh được chú trọng và nâng cao;.

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, giống con, kỹ thuật sản xuất thâm canh được tập huấn phổ biến rộng rãi đến người dân, công tác chỉ đạo quy hoạch vùng được quan tâm hơn.

2. Khó khăn

a. Về khách quan.

Sản xuất vụ đông vào đầu vụ thường gặp mưa bão nên việc gieo trỉa và xây dựng các mô hình kinh tế gặp khó khăn. 

Giá cả các mặt hàng vật tư phân bón cao nên việc đầu tư cho cây trồng có nhiều hạn chế; giá cả các mặt hàng nông sản thường giảm mạnh khi được mùa, dẫn đến thu nhập không cao.

b. Về chủ quan..

Một số cán bộ BCĐ chưa quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, nhân dân có tư tưởng bảo thủ, trì trệ, sớm thoả mãn, ngại khó, ngại đầu tư thâm canh; Công tác chỉ đạo ở một số đơn vị thiếu cương quyết, lực lượng lao động trẻ đi làm công nhân và các ngành nghề phụ khác...
3. Mục tiêu sản xuất vụ Thu Đông năm 2022.

Diện tích gieo trồng đạt: 121 ha. (Có bảng chỉ tiêu chi tiết riêng)

* Cây Ngô: Diện tích 100ha trong đó:

- Diện tích gieo trỉa sớm trước ngày 15 tháng 9  để lấy hạt 35 ha năng suất 40 tạ/ ha, SL 140 tấn;  bán bắp tươi 10 ha số lượng 500.000 bắp, sản xuất ở khu vực ít bị ngập lụt: Đồng Soi; Cốc; Mộc; Vọng Sơn; Mắt Ná; Đồng ấy ; Hàng Da; Bại Mít; Đồng Đoong; Đình Hác; trại Bóng; Đồng Bệ; HTX Thanh Quang; Đồng Cồn; Biền; Bại Gọn; Nâm; Bại lăng; bãi Kho;Vĩnh Thành, cơ cấu loại giống: LVN10; CP511; MX4; MX10.  P 4199; NK66. 
- Ngô Đông muộn Xuân sớm có 10 ha; năng suất 50 tạ/ ha SL 50 tấn sản xuất ở khu vực ruộng cao táo tập trung chủ yếu ở 2 thôn Đồng Vịnh và Lai Đồng... 

- Ngô nguyên liệu thức ăn xanh 45 ha, sản xuất trên các xứ đồng thấp trũng.

* Cây lạc làm giống: Diện tích 5 ha trồng tập trung ở Đồng Biền thôn Hồng Hoa và Sơn Thành, ạo tiền đề cho xây dựng cánh đồng sản xuất Lạc giống sau này.
  Cơ cấu loại giống lạc  L14; L23 

         *Cây khoai lang: Diện tích 4 ha, năng suất đạt 50tạ/ha, sản lượng 20 tấn, chủ yếu là đất vườn;

* Rau màu: 12 ha.

- Xây dựng 3 mô chăn nuôi tổng hợp.

- Thường xuyên kiểm tra kiểm soát tốt công tác giêt mổ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa rét, tổ chức tiêm phòng dịch đợt I đạt kết quả cao.

 - Nạo vét tu sửa kênh mương chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2023, xây dựng mới 70m kênh mương cấp I.

III. Giải pháp.

1. Giải pháp kỹ thuật: 

Đối với ngô vụ đông: lượng giống 1 kg/sào

- Mật độ khoảng cách: 

+ Mật độ: 71.000-75.000 cây/ ha.

+ Khoảng cách: 70cm x 25cm, trỉa 1 hạt/ hốc.

Phân bón và chăm sóc: Lượng phân bón cho 1 sào ngô: Phân chuồng: 4 - 5 tạ, Urê: 15 - 20kg, Lân: 20-25 kg, Kali: 7 - 8 kg, vôi bột: 20 kg.

Chú ý: Làm ngô bầu để dặm, tỉa kịp thời, làm cỏ, bón phân, vun gốc đúng thời điểm.


Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi bột, Lân + 1/3 urê theo rãnh.


- Bón thúc lần 1: Khi ngô 3-4 lá thật bón 1/3 urê + ½ kali kết hợp xới xáo, vùn nhẹ.


- Bón thúc lần 2: Khi ngô (6 - 7 lá với giống ngắn ngày) bón hết số đạm và kali kết hợp vùn cao.

* Thời vụ: 

- Đối với trà ngô sớm trên các đồng đất cao tránh lụt tiến hành gieo trỉa trong khoảng thời gian trước ngày 15/9/2022; 

- Đối với ngô ngô nguyên liệu (Thức ăn xanh)  gieo trỉa kết thúc trước ngày 30/10/2022.

Trà ngô đông muộn - xuân sớm bố trí ở vùng bãi thấp không gieo trỉa lạc vụ xuân, thời vụ từ ngày 30/11/2022 đến 25/12/2022.          

2. Phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh.

* Về Trồng trọt.

Cán bộ khuyến nông phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN tăng cường công tác kiểm tra dự tính, dự báo dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn có hiệu quả.

* Về chăn nuôi thú y.

Tăng cường công tác chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, không để dịch bệnh xẩy ra.

Tổ chức tiêm vacxin cho đàn gia súc gia cầm đợt II đạt từ 100% trong diện phải tiêm.

Nâng cao chất lượng đàn gia súc, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tổng đàn. 

Chú trọng việc tiêm vắc xin phòng các loại dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm;

Sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn phòng chống đói rét, thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và lò giết mổ gia súc tập trung.

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra các địa điểm buôn bán vật tư nông nghiệp và thuốc BVTV.

3. Giải pháp quản lý nhà nước và chính sách.

- Công tác quy hoạch: 

Cần bố trí cây trồng con nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng trên địa bàn xã;

* Đối với cây ngô: Tổ chức gieo trỉa hết chỉ tiêu giao.

Trà ngô sớm: 45 ha cơ cấu tại các trà đất cao tránh được lũ lụt, Đông muộn xuân sớm 10 trên diện tích ruộng cao táo không gieo trỉa lạc và lúa. Trà ngô lấy bắp tươi và nguyên liệu  45 ha trên DT đất còn lại.

* Khoai lang và rau màu các loại: Bố trí trên đất vườn và một số trà đất không tập trung.

Các HTX NN dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng, kịp thời cho nhân dân sản xuất. 

* Về chính sách: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của HĐND tỉnh và quyết định 272 của UBND huyện Đức Thọ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Đề án của UBND xã. Các thôn tổ chức triển khai cho nhân dân và thông báo Đề án, quy hoạch vùng sản xuất của đơn vị mình để đạt kết quả cao nhất;

Các HTX chủ động thông báo cho nhân dân đăng ký, kịp thời cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất;

2. Công chức nông nghiệp, khuyến nông phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật của Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình sản xuất chăm sóc phòng trừ sâu bệnh;

3. Công chức Văn hóa thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về đề án sản xuất vụ Đông, đồng thời cập nhật kết quả , tiến độ thực hiện của các đơn vị thôn  xóm;

4. Đề nghị  MTTQ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác vận động hội viên, đoàn viên của mình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất vụ Đông 2022;

5. Ban chỉ đạo sản xuấtphân công thành viên bám sát các đơn vị thôn xóm chỉ đạo thực hiện và  báo cáo tiến độ thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND xã để có biện pháp bổ cứu kịp thời;

Trên đây là kết quả sản xuất vụ Thu Đông năm 2021, bước đầu sản xuất vụ Hè thu năm 2022 và Đề án sản xuất vụ Thu Đông 2022, đề nghị các đơn vị căn cứ để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

	Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT;

- Đảng uỷ, HĐND, CT UBND;

- UB MTTQ xã; các đoàn thể

- Thành viên BCĐ;

- 9 đơn vị thôn xóm; Các HTX NN;
- Lưu VP UBND xã.  
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH

Lê Văn Huế
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	           (KÌm theo quyÕt ®Þnh sè  118 /Q§-UBND ngµy   02  /  12 /2022 cña UBND x· §øc §ång)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	§¬n vÞ
	Ng«
	lạc giống
	Khoai
	Rau mµu
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DT
	NS(tÊn)
	SL (tÊn)
	DT
	NS(tấn)
	SL (Tấn)
	DT
	NS(tÊn)
	SL (t¸n)
	 
	

	I
	Thanh Quang
	             39,0 
	 
	 
	         2,5 
	            1,0 
	           2,5 
	          1,5 
	 
	                9,0 
	                     5,5 
	

	1
	§ång T©m 
	4,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,3
	6
	                1,8 
	1,0
	

	2
	Thanh S¬n
	6,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,3
	6
	                1,8 
	1,0
	

	3
	Phóc Hoµ
	8,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,3
	6
	                1,8 
	0,5
	

	4
	Thanh Phóc
	15,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,4
	6
	                2,4 
	2,0
	

	5
	§ång Quang
	6,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,2
	6
	                1,2 
	1,0
	

	II
	VÜnh Thµnh
	             44,0 
	 
	 
	         2,5 
	            1,0 
	           2,5 
	          1,5 
	 
	                9,0 
	5,0
	

	6
	§ång VÞnh
	18,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,4
	6
	                2,4 
	2,0
	

	7
	Hång Hoa
	12,0
	 
	 
	         1,5 
	            1,0 
	           1,5 
	0,2
	6
	                1,2 
	1,0
	

	8
	S¬n Thµnh
	14,0
	 
	 
	         0,5 
	            1,0 
	           0,5 
	0,9
	6
	                5,4 
	2,0
	

	III
	§ång Minh
	             17,0 
	 
	 
	           -   
	            1,0 
	             -   
	          1,0 
	6
	                2,5 
	1,5
	

	9
	Lai §ång
	17,0
	 
	 
	           -   
	            1,0 
	             -   
	1,0
	6
	                2,5 
	1,5
	

	 
	Céng
	           100,0 
	 
	 
	         5,0 
	            1,0 
	           5,0 
	          4,0 
	 
	              20,5 
	                   12,0 
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